
Ducted floor standing type AC
Model: RDS
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Pcs
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Pcs

Kg

mm

Kg

RSPAA-5A-SV1-1906

mm

mm

m /h

75000

Số lượng

Btu/h

Hiệu suất năng lượng (EER)
Công suất điện(Power input )

Lưu lượng gió ( Air plow rate)

Công suất lạnh 
(Nominal cooling capacity)

Dàn nóng thích hợp
(Matching outdoor unit)

Model dàn lạnh (Indoor unit model)

ĐHNĐ Đặt đứng gắn ống gió / Ducted floor standing type AC

Nguồn điện (Power supply)

Model
Model

Ống ga lỏng (Lipuid pipe)
Ống ga hơi (Gas pipe)

Số lượng (Q.ty)

Loại (Type)

Loại (Type)

Số lượng (Q.ty)
Công suất (Power input)

Số lượng (Q.ty)
Công suất (Power input)

Độ ồn dàn lạnh (Indoor unit noise)
Máy nén
(Compressor)

Motor quạt
dàn lạnh
(ID fan motor)

Motor quạt
dàn nóng
(OD fan motor)

95500 119500 153500 204700 255900 307100 375300 409500 494800

3500

1

1

1

1 1 1 1 1 1

Lượng ga R410A
(R410A charge volume *)
Kích thước dàn lạnh - (R x C x S)
(Indoor dimensions) - (WxHxD)

Kích thước dàn nóng - (R x C x S)
(Outdoor dimensions) - (WxHxD)
Trọng lượng tịnh dàn lanh / dàn nóng
(Net weight ID / OD)

2
Quạt ly tâm độ ồn thấp

Quạt hướng trục độ ồn thấp

2 2

2

2 3 2

2

2

2

2

3 3 4 4

5200 6300 8000 1250010500
380/3Ph/50Hz 

16500 18500 21000 24000

8.5
2.59 2.60 2.52 2.62 2.63 2.57 2.66 2.69 2.68 2.66

10.8 17.2 22.8 29.2 33.8 40.9 44.8 54.513.9
28 35 45 60 75 90 110 120 145

21

6.5

900x1870x520

720x1050x720 815x1150x815 845x1250x845 1880x1230x815 1880x1230x815 1940x1330x845 2900x1230x815 2990x1350x845 1880x1230x815 1940x1330x845

1250x1870x550 1470x1920x600 1620x2050x650 1700x2150x800 1700x2150x800 1980x2360x1000 1980x2360x1000 2200x2600x11002200x2600x1100

5.2x2 6.0x2 8.0x2 10.5x2 11.7x2 10.5x3 11.7x3 10.5x4 11.7x4

110/180 160/220 180/250 240/435 275/460 285/545 325/830 330/875 366/2x460 865/2x545

≤ 62 ≤ 64 ≤ 64 ≤ 66 ≤ 66 ≤ 68 ≤ 68 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70

0.55kW

kW 0.55 0.55 0.55 0.55x2 0.55x2 0.55x2 0.55x2 0.55x20.55x3 0.55x3

0.75 0.75 0.55x2 1.1x2 1.5x2 4.0 4.0 5.5 7.5

Φ 12.7
Φ 19.05

 Φ 12.7x2  Φ 12.7 x 2  Φ 15.9x2  Φ 15.9x2  Φ 15.9x2  Φ 15.9x3  Φ 15.9x3  Φ 15.9x4  Φ 15.9x4
 Φ 19.05x2  Φ 19.05x2  Φ 22.2 x 2  Φ 22.2x2  Φ 15.9x2  Φ 19.05x3  Φ 15.8x3  Φ 22.2x4  Φ 15.9x4

Ñeå caûi tieán toát hôn coù theå moät soá ñaëc tính kyõ thuaät treân ñaõ ñöôïc thay ñoåi. Please understand that changes may be made to the content of this brochure. Items related to guarantees of performance are based on contact and specification documents. 


